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Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

	NỘI DUNG
	HS NGHE HIỂU 

 VÀ GHI CHÉP

	I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

     1. Nguyên nhân sâu xa.

– Do sự phát triển ......................về kinh tế, chính trị của các cường quốc nên đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt về sự phân chia ........................... giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt.

– Sự tranh giành thuộc địa giữa các cường quốc làm nổ ra một số cuộc chiến tranh và dẫn đến sự ra đời của hai khối quân sự đối đầu nhau:

* 1882: khối .................................. (Đức, Áo-Hung và Ý). Đến 1915, Ý rút ra. 

* 1907: khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga).

+ Đức là đế quốc trẻ, hung hăng nhất vì Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học - kĩ thuật phát triển nhưng lại có quá ít thuộc địa.

+ Anh, Pháp là đế quốc già, có nền kinh tế vững mạnh, công nghiệp phát triển và hệ thống thuộc địa rộng lớn nên phải bảo vệ quyền lợi của mình.
– Hai khối quân sự này (chủ yếu là.......................... và Đức) chuẩn bị gây chiến

 để bảo vệ và phân chia lại thuộc địa.

    2. Nguyên cớ: 

– 28/6/1914, tại Bosnia (Bôxnia), .................................. Áo - Hung bị một người Serbia (Xécbi) ..................... (nước Serbia được ........................ ủng hộ). 

(Phe Liên minh nắm lấy cơ hội này để tuyên chiến.

II. Diễn biến.

Giai đoạn thứ nhất (1914-1916)
28/7/1914
Áo - Hung tuyên chiến với Serbia
1/8/ và 3/81914
Đức tuyên chiến với Nga và với Pháp
4/8/1914
Anh tuyên chiến với Đức. Thế chiến I bùng nổ.
3/8/1914
Đức định chớp nhoáng chiếm Paris nhưng phải rút bớt quân về để chống cự với Nga( Pháp phản công thắng lợi
2 /1916
Đức lại tiếp tục tấn công Pháp nhưng thua tại Verdun
Cuối năm 1916
hai khối bước vào thế cầm cự
Giai đoạn thứ hai (1917-1918)
Sau Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga
phong trào cách mạng ở các nước dâng cao.

4/1917
Mỹ tuyên chiến với Đức
7/11/1917
Cách mạng tháng Mười thắng lợi
7/1918
Quân Anh, Pháp và Mỹ tổng tấn công
11/11/1918
Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc
III. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Để lại những hậu quả nặng nề: 10 triệu người chết, 85 tỉ đô la chiến phí, nền kinh tế châu Âu kiệt quệ.

– Anh, Pháp, Mỹ, Nhật được nhiều quyền lợi về kinh tế và thêm nhiều thuộc địa.                                                                                                                     

– Cách mạng .............................Nga thắng lợi, tạo một bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

– Thế chiến I đã chấm dứt thời kì lịch sử thế giới ........................
IV. Tính chất.

– Đây là cuộc chiến tranh giành thuộc địa của các cường quốc, ...................... đối với cả hai bên.
	(Hướng dẫn HS lập niên biểu những sự kiện chính)
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 * TRẮC NGHIỆM.

 Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn các nước đế quốc đã hình thành những khối quân sự nào?

A.  Cấp tiến, Ôn hòa.
B. Liên minh, Hiệp Ước.   

 C. Đồng minh, Hiệp Ước.   
D. Liên minh, Phát xít.

Câu 2. Nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là

A. sự tranh giành thuộc địa và thị trường giữa các nước đế quốc. 

B. sự tranh giành thuộc địa và thị trường giữa các nước phong kiến. 

C. sự tranh giành thuộc địa và ngôi báu giữa các nước phong kiến. 

D. sự tranh giành thuộc địa và thị trường giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 3. Trong Thế chiến I, ngày 9/11/1918
A. cách mạng Đức bùng nổ.
B. chính phủ mới được thành lập ở Đức.

C. quân Mĩ đổ bộ lên châu Âu.
D. Đức đầu hàng không điều kiện.
Câu 4. Mở đầu Thế chiến I, Đức dự định dùng chiến thuật nào? 

A. “Đánh nhanh thắng nhanh”. 
B. “Tằm ăn lá dâu”.

C. Chiến tranh du kích. 
D. Vừa đánh vừa đàm.

Câu 5. Mĩ đã lấy lý do gì để tuyên chiến với Đức?

A. Điệp viên của Đức ám sát Tổng thống Mĩ.     

B. Máy bay của Đức oanh tạc Trân Châu cảng.

C. Tàu ngầm của Đức tấn công tàu buôn Mĩ. 


D. Thủy quân lục chiến của Đức đổ bộ lên Alaska. 

Câu 6. Sự kiện nào xảy ra trong thời gian Thế chiến I đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. 
B. Quốc tế Cộng sản được thành lập.

C. Liên minh châu Âu được thành lập.
D. Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Câu 7. Tính chất của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là 

A. cuộc chiến phi nghĩa do khối Liên minh gây ra.

B. cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. 

C. cuộc chiến phi nghĩa do khối Hiệp ước gây ra.            

D. cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của các nước thuộc địa.

Câu 8. Điểm nổi bật trong mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là
A. các nước đế quốc có sự phân chia về quyền lợi. 

B. sự đối đầu giữa các nước đế quốc với Liên Xô.

C. một trật tự thế giới mới được thiết lập.

    

D. thế giới vẫn giữ nguyên như cũ.

Câu 9. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) mang tính chất phi nghĩa vì
A.gây nhiều thảm họa cho nhân loại,thiệt hại về kinh tế.


B.gây thảm họa cho nhân loại, chỉ mang lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận.

C.không đem lại lợi ích cho nhân dân lao động.

D.chỉ đem lại lợi ích cho các nước tham chiến.

Câu 10. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

A. Thái tử Áo – Hung bị một người Xéc -bi ám sát.

B. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc với Liên Xô.

C. Do sự bùng nổ của cuộc cách mạng vô sản ở Đức.

D. Do Anh và Pháp có rất ít hệ thống thuộc địa.
* LUYỆN TẬP

Câu 1. Điểm nổi bật trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX:

Câu 2. Nét nổi bật trong giai đoạn thứ 2 của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?

Câu 3. Phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) .Từ kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) em hãy rút ra bài học bảo vệ hòa bình thế giới ngày nay ? 


